Dự kiến: 5/12/2014
LỊCH THI ĐẤU 

GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHẤT QUỐC GIA 
 (Lượt đi)

	Lượt đi
	MT
	Đội - Đội

	Lượt
	Ngày
	Giờ
	Sân
	
	

	Lượt
1
	
	15h30
	Tự Do
	
	CLB Bóng đá Huế
	-
	Tp. Hồ Chí Minh

	
	
	15h30
	Phú Yên
	
	Phú Yên
	-
	Bình Phước

	
	
	16h00
	Thiên Trường
	
	Nam Định
	-
	Công An Nhân Dân

	
	
	17h00
	Hàng Đẫy
	
	Hà Nội
	-
	Đăk Lăk

	Lượt
2
	
	17h00
	Hàng Đẫy
	
	Công An Nhân Dân
	-
	CLB Bóng đá Huế

	
	
	15h30
	Đăk Lăk
	
	Đăk Lăk
	-
	Phú Yên

	
	
	16h00
	Thống Nhất
	
	Tp. Hồ Chí Minh
	-
	Nam Định

	
	
	15h00
	Bình Phước
	
	Bình Phước
	-
	Hà Nội

	Lượt
3
	
	17h00
	Hàng Đẫy
	
	Công An Nhân Dân
	-
	Hà Nội

	
	
	15h30
	Đăk Lăk
	
	Đăk Lăk
	-
	Nam Định

	
	
	15h30
	Tự Do
	
	CLB Bóng đá Huế
	-
	Bình Phước

	
	
	15h30
	Phú Yên
	
	Phú Yên
	-
	Tp. Hồ Chí Minh

	Lượt
4
	
	16h00
	Thống Nhất
	
	Tp. Hồ Chí Minh
	-
	Đăk Lăk

	
	
	15h00
	Bình Phước
	
	Bình Phước
	-
	Công An Nhân Dân


	
	
	16h00
	Thiên Trường
	
	Nam Định
	-
	Phú Yên

	
	
	17h00
	Hàng Đẫy
	
	Hà Nội
	-
	CLB Bóng đá Huế

	Lượt
5
	
	17h00
	Hàng Đẫy
	
	Công An Nhân Dân
	-
	Tp. Hồ Chí Minh

	
	
	15h30
	Đăk Lăk
	
	Đăk Lăk
	-
	Bình Phước

	
	
	15h30
	Tự Do
	
	CLB Bóng đá Huế
	-
	Nam Định

	
	
	15h30
	Phú Yên
	
	Phú Yên
	-
	Hà Nội

	Lượt
6
	
	15h30
	Đăk Lăk
	
	Đăk Lăk
	-
	CLB Bóng đá Huế

	
	
	15h30
	Phú Yên
	
	Phú Yên
	-
	Công An Nhân Dân

	
	
	15h00
	Bình Phước
	
	Bình Phước
	-
	Nam Định

	
	
	17h00
	Hàng Đẫy
	
	Hà Nội
	-
	Tp. Hồ Chí Minh

	Lượt
7
	
	17h00
	Hàng Đẫy
	
	Công An Nhân Dân
	-
	Đăk Lăk

	
	
	15h30
	Tự Do
	
	CLB Bóng đá Huế
	-
	Phú Yên

	
	
	16h00
	Thống Nhất
	
	Tp. Hồ Chí Minh
	-
	Bình Phước

	
	
	16h00
	Thiên Trường
	
	Nam Định
	-
	Hà Nội


LỊCH THI ĐẤU 

GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHẤT QUỐC GIA 
 (Lượt về)

	Lượt về
	MT
	Đội - Đội

	Lượt
	Ngày
	Giờ
	Sân
	
	

	Lượt
8
	
	17h00
	Hàng Đẫy
	
	Công An Nhân Dân
	-
	Nam Định

	
	
	15h00
	Đăk Lăk
	
	Đăk Lăk
	-
	Hà Nội

	
	
	16h00
	Thống Nhất
	
	Tp. Hồ Chí Minh
	-
	CLB Bóng đá Huế

	
	
	15h00
	Bình Phước
	
	Bình Phước
	-
	Phú Yên

	Lượt
9
	
	15h30
	CLB BĐ Huế
	
	CLB Bóng đá Huế
	-
	Công An Nhân Dân

	
	
	15h00
	Phú Yên
	
	Phú Yên
	-
	Đăk Lăk

	
	
	16h00
	Nam Định
	
	Nam Định
	-
	Tp. Hồ Chí Minh

	
	
	17h00
	Hàng Đẫy
	
	Hà Nội
	-
	Bình Phước

	Lượt
10
	
	16h00
	Thống Nhất
	
	Tp. Hồ Chí Minh
	-
	Phú Yên

	
	
	15h00
	Bình Phước
	
	Bình Phước
	-
	CLB Bóng đá Huế

	
	
	16h00
	Nam Định
	
	Nam Định
	-
	Đăk Lăk

	
	
	17h00
	Hàng Đẫy
	
	Hà Nội
	-
	Công An Nhân Dân

	Lượt
11
	
	17h00
	Hàng Đẫy
	
	Công An Nhân Dân
	-
	Bình Phước

	
	
	15h00
	Đăk Lăk
	
	Đăk Lăk
	-
	Tp. Hồ Chí Minh

	
	
	15h30
	CLB BĐ Huế
	
	CLB Bóng đá Huế
	-
	Hà Nội

	
	
	15h00
	Phú Yên
	
	Phú Yên
	-
	Nam Định

	Lượt
12
	
	16h00
	Thống Nhất
	
	Tp. Hồ Chí Minh
	-
	Công An Nhân Dân

	
	
	15h00
	Bình Phước
	
	Bình Phước
	-
	Đăk Lăk

	
	
	16h00
	Nam Định
	
	Nam Định
	-
	CLB Bóng đá Huế

	
	
	17h00
	Hàng Đẫy
	
	Hà Nội
	-
	Phú Yên

	Lượt
13
	
	17h00
	Hàng Đẫy
	
	Công An Nhân Dân
	-
	Phú Yên

	
	
	15h30
	CLB BĐ Huế
	
	CLB Bóng đá Huế
	-
	Đăk Lăk

	
	
	16h00
	Thống Nhất
	
	Tp. Hồ Chí Minh
	-
	Hà Nội

	
	
	16h00
	Nam Định
	
	Nam Định
	-
	Bình Phước

	Lượt
14
	
	15h00
	Đăk Lăk
	
	Đăk Lăk
	-
	Công An Nhân Dân

	
	
	15h00
	Phú Yên
	
	Phú Yên
	-
	CLB Bóng đá Huế

	
	
	15h00
	Bình Phước
	
	Bình Phước
	-
	Tp. Hồ Chí Minh

	
	
	17h00
	Hàng Đẫy
	
	Hà Nội
	-
	Nam Định
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